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Stt Chữ viết tắt Giải nghĩa 

1 BCH Ban chấp hành 

2 BHTN Bảo hiểm thất nghiệp 

3 BHXH Bảo hiểm xã hội 

4 BHYT Bảo hiểm y tế 

5 HABECO Tổng công ty cổ phần Bia - Rƣợu - Nƣớc giải khát Hà Nội 

6 HALICO Công ty cổ phần Cồn Rƣợu Hà Nội 

7 ILO Tổ chức Lao động quốc tế 

8 LĐ-TB&XH Lao động - Thƣơng binh và Xã hội 

9 NĐ Nghị định 

10 TCLĐHC Tổ chức Lao động Hành chính 

11 THPT Trung học phổ thông 

12 TPP Hiệp định Đối tác Kinh tế chiến lƣợc xuyên Thái Bình Dƣơng 

13 UBND Ủy ban nhân dân 

14 WTO Tổ chức thƣơng mại thế giới 
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